Họ và tên:……………………………………………… Lớp:……………..
ÔN TẬP TOÁN
1. Tính nhẩm:
10 + 20 =…..		10 + 3 =…..		45 – 5 =…..		26 + 0 =…..
30 - 30 =…..		90 - 20 =…..	50 + 8 =…..		67 - 0 =…..
90 - 10 - 10=…..		20 - 10 + 40 =……		65 – 5 – 40 = …..
2. Đặt tính rồi tính
	45 – 10 
.............
.............
.............
	12 + 44
............. 
.............
.............
	69 - 4
.............
.............
.............
	51 + 5 
.............
.............
.............

	64 + 3
.............
.............
.............
	79 - 16
............. 
.............
.............
	56  – 4
.............
.............
.............
	70 + 25 
.............
.............
.............

	6 + 32
.............
.............
.............
	83 - 13
............. 
.............
.............
	46  – 4
.............
.............
.............
	70 + 25 
.............
.............
.............


3. Tính:
 12 + 14 + 52 = ……..		  65 – 5 + 16 =…………	79 – 15 – 22 =………
28 cm + 10 cm – 5 cm = ………		50 cm + 8 cm – 24 cm =…….
4. Nối phép tính với kết quả tương ứng:                                                
             a)      59 - 41
     30 + 62
     37 - 7
     33 + 4

                                                                                                               

              
20
37
30
18
92

b) 
     60 - 30
   49 - 27
     28 + 20
     47 -  4

                                                                                                               

              
43
84
30
48
22


5. 

6. Điền dấu  	> , < , =  vào ô trống.				

  a)   15 -  4       ……  10 	                                        b)   27            72
 
  c)   12 + 61               11 + 62			        d)     80 - 50             10 + 30

7. a) Cho các số :   65, 24, 17, 79      	
Sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là : ……………………………………………….                      
Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là : ……………………………………………….    
Số lớn nhất là số:……………
Số bé nhất là số:……………..                                          
b) Cho các số :   57, 34, 69, 95      	
Sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là : ……………………………………………….                      
Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là : ……………………………………………….            
Số lớn nhất là số:……………
Số bé nhất là số:……………..                                          
8. Đúng ghi Đ, sai ghi S:                                           
[bookmark: _GoBack]Số lớn nhất có 1 chữ số là số 9. 
Số bé nhất có 2 chữ số là số 11.
Số 38 gồm 8 chục và 3 đơn vị.
